ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHTN 6
Yêu cầu: HS ôn tập các kiến thức từ Bài 1 đến Bài 9 và vận dụng làm bài tập 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]Câu 1. Hoạt động nào không phải hoạt động KHTN?
[bookmark: bookmark=id.4d34og8][bookmark: bookmark=id.2s8eyo1][bookmark: bookmark=id.3rdcrjn][bookmark: bookmark=id.26in1rg][bookmark: bookmark=id.lnxbz9] A. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi.    C. Nghiên cứu về ngoại ngữ.                                                                       
 B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.  D. Lai tạo giống cây trồng mới
[bookmark: bookmark=id.17dp8vu]Câu 2: Trong phòng thực hành để lấy một lượng nhỏ chất lỏng người ta thường sử dụng dụng cụ đo nào?
1. Cốc đong                                                                            B.Cân điện tử
1. Ống hút nhỏ giọt, ống pipet                                               D. Nhiệt kế rượu
Câu 3: Những việc không được làm trong phòng thực hành
1. Thực hiện các qui định của phòng thực hành
1. Thận trọng khi dùng lửa bằng đèn cồn để phòng tránh cháy nổ
1. Thu gom hóa chất thải, rác thải sau khi thực hành và để vào nơi qui định
1. Ngửi, nếm các hóa chất
Câu 4. Đơn vị đo khối lượng được qui ước là
1. m        B. h                     C. kg                      D. ml
[bookmark: bookmark=id.2pta16n]Câu 5. Để xác định thành tích của vận động viên chạy 100 m người ta phải sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?
[bookmark: bookmark=id.14ykbeg][bookmark: bookmark=id.3oy7u29][bookmark: bookmark=id.243i4a2]A. Đồng hồ quả lắc.		B. Đồng hồ hẹn giờ.	
[bookmark: bookmark=id.j8sehv]C. Đồng hồ bấm giây.	                          D. Đồng hồ đeo tay.
[bookmark: bookmark=id.thw4kt]Câu 6. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):
[bookmark: bookmark=id.3dhjn8m]a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.
[bookmark: bookmark=id.1smtxgf]b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.
[bookmark: bookmark=id.4cmhg48]c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
[bookmark: bookmark=id.2rrrqc1][bookmark: bookmark=id.16x20ju]d) Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thuỷ ngân tụt xuống.
Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lý nhất.
A. d,c,a,b.                    B. a,b,c,d.                       C. b, a,c,d.                   D. d.c.b.a.
[bookmark: _Hlk148818593]Câu 7. Cho các vật thể sau: hoa đào, hoa mai, con người, cây cỏ, quần áo…Hãy cho biết vật thể nào là nhân tạo?
   A. Hoa đào       B. Cây cỏ        C. Quần áo                                 D. Con người
Câu 8. Tính chất nào sau đây có thể quan sát được mà không cần đo hay làm thí nghiệm để biết?
  A. Tính tan trong nước                           B. Tính dẫn điện
   C. Màu sắc                                                D. Nhiệt độ nóng chảy
Câu 9: Cho những phát biểu  sau: 
1) Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. 
2) Mặt trời mọc, sương bắt đầu tan dần. 
3) “Ma trơi” là ánh sáng xanh (ban đêm) do photphin (PH3) cháy trong không khí. 
4) Giấy quỳ tím khi nhúng vào dung dịch axit bị đổi thành màu đỏ. 
5) Khi đốt cháy than tổ ong (cũng như pháo) tỏa ra nhiều khí độc (CO2, SO2,…) gây ô nhiễm môi trường rất lớn. 
Những phát biểu mô tả tính chất vật lí là
    A. 1, 2.                B. 4, 5.    C. 2, 4.                D. chỉ có 2.
Câu 10. Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?
A. Ngưng tụ.	B. Hoá hơi.	C. Sôi.     D. Bay hơi.
Câu 11: Đâu là phát biểu mô tả tính chất hóa học trong các phát biểu dưới đây? 
1. Nước sôi ở 1000C 		C. Nước đóng băng ở 00C                                                                              
     B. Nước bốc hơi khi sôi    	D. Nước bị phân hủy tạo thành khí oxi và khí hiđro 
[bookmark: bookmark=id.sqyw64]Câu 12. Quan sát vật nào dưới đây cần phải sử dụng kính hiển vi?
[bookmark: bookmark=id.3cqmetx][bookmark: bookmark=id.1rvwp1q]	A. Tế bào biểu bì vảy hành.	B. Gân lá cây.
[bookmark: bookmark=id.4bvk7pj][bookmark: bookmark=id.2r0uhxc]	C. Con ong.	D. Tép bưởi.
Câu 13: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?
          A. Vật lý học.                                                    B. Hóa học và sinh học.
C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.           D. Lịch sử loài người.
Câu 14: Theo em, việc ngiên cứu sản xuất vacxin phòng Covid 19 thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
A. Bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của con người.
B. Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người.
C. Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế
D. Bảo vệ môi trường. 
Câu 15: Cách sử dụng kính lúp cầm tay là
A. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng rồi quan sát.
B. Đặt mặt kính lúp lên vật rồi quan sát.
C. Để mặt kính gần mẫu vật quan sát, mắt nhìn vào mặt kính và điều chỉnh khoảng cách sao cho nhìn rõ vật.
D. Đặt và cố định tiêu bản rồi quan sát. Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật mẫu.
Câu 16: Nếu không may bị hoá chất rơi vào cơ thể hoặc quần áo  thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?
A. Đưa ngay ra trung tâm y tế cấp cứu,                          B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép ngay vào vị trí đó             .D. Rửa sạch bằng nước ngay lập tức.
Câu 17: Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?
A. Kính có độ.                          B. Kính lúp cầm tay.
C Kinh hiển vị quang học.       D. Kinh hiển vi hoặc kính lúp đều được.
Câu 18: Để đo khối lượng của một vật ta dùng dụng cụ nào.
         A. Thước đo.	B. Kính hiển vi.	C. Cân.	D. Kính lúp.
Câu 19: Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để
A. lựa chọn thước đo phù hợp.                   B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.                       D. đặt vật đo đúng cách. 
Câu 20: Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
         A. tuần.                  B. ngày.                 C. giây.                   D. giờ.
Câu 21: Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ớt, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là:
         A. 1000C.	B. 00C.	C. 500C.	D. 780C.
Câu 22: Nhiệt kế(thường dùng) hoạt động dựa trên 
          A. sự nở vì nhiệt của chất rắn.                      B. sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
C. sự nở vì nhiệt của chất khí.                       D. cả 3 phương án trên
Câu 23:Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng
	A. thước đo.               B. gang bàn tay.                C. sợi dây.              D. bàn chân.
Câu 24:Giới hạn đo của thước là 
	A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.		
	B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 	
	C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.	
	D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
Câu 25: Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là
A. m2	B. m                       C. kg                       D. l.
Câu 26: Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ.                       B. cân Roberval.          C. cân đồng hồ.             D. cân tiểu li.
Câu 27:Các sản phẩm sau đây thường được đo theo đơn vị nào khi bán?
	Sản phẩm
	Đơn vị

	1. Vải may quần áo
	

	2. Nước uống đóng chai
	

	3. Xăng
	

	4. Gạo
	


[bookmark: _Hlk148821675]Câu 28: Một cân đòn có đòn cân như hình vẽ. ĐCNN của cân này là:
[image: Hinh 81]
A. 1g              B. 0,1g              C. 5g                  D. 0,2g
Câu 29: Từ (những từ in nghiêng) chỉ vật thể trong các câu sau:
- Trong quả nho có nước, đường glucozơ và một số chất khác.
- Chai bằng thủy tinh dễ vỡ so với chai bằng chất dẻo.
- Quặng sắt ở Thái Nguyên có chứa oxit sắt từ với hàm lượng cao.
A. quả nho, thủy tinh, quặng sắt.
B. oxit sắt từ, thủy tinh, quả nho.
C. quả nho, quặng sắt, chai.
D. nước, glucozơ, thủy tinh.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây mô tả tính chất hoá học?
A. Ở nhiệt độ phòng, nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị.
B. Con dao sắt bị gỉ sau một thời gian tiếp xúc với oxygen và hơi nước trong không khí.
C. Lưu huỳnh là chất rắn, có màu vàng.
D.Cồn để ngoài không khí bị bay hơi.
	Câu 31:Tính chất của oxygen là
A. chất khí, không duy trì sự sống.
B. chất rắn, tan trong nước
C. chất khí, duy trì sự sống và sự cháy.
D. cả A,B,C.
	


Câu 32:thành phần của không khí gồm:
A. 78% oxygen, 21% nitrogen, 1%hơi nước và các khí khác.
B. 21% oxygen,  1% nitrogen, 78%hơi nước và các khí khác.
C. 78% oxygen,  1% nitrogen, 21%hơi nước và các khí khác.
D. 21% oxygen, 78% nitrogen, 1%hơi nước và các khí khác.
Phần II: Tự luận 
[bookmark: bookmark=id.1yyy98l]Câu 1. Hãy đổi những đơn vị sau: 
750 g =…………….kg;		2,3 tạ =……..........kg;		
1,2 tấn =……….kg                     2,5 yến =…….kg
352 dm =…….m                        31 min =…….s
Câu 2: a, Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
	 b, Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
	 c, Em có thể làm gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí.
Câu 3: Các vật dụng có thể được tạo nên từ nhiều vật liệu khác nhau. Hãy chọn vật liệu phù hợp và nêu cách sử dụng chúng an toàn, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững theo gợi ý sau:
	Vật dụng
	Vật liệu phù hợp
	Lưu ý khi sử dụng

	Dây dẫn điện
	Đồng
	Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn.

	Ủng đi mưa
	
	

	Cốc
	
	


Câu 4: Trước khi chạm vào một vật nóng có cần ước lượng nhiệt độ của vật ấy không? Vì sao?
Câu 5: 
    a) Nêu vai trò của không khí đối với tự nhiên?
    b) Hiện nay, nước ta còn nhiều lò nung vôi thủ công đang hoạt động. Nêu những tác động của chúng đối với môi trường.
Câu 6: Hãy giải thích
a) Vì sao có thể bơm được xăng vào các bình chứa có hình dạng khác nhau
b) Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể, người ta thường dùng thêm máy sục khí?
Câu 7: 
a) Kể tên một số nhiên liệu dùng trong cuộc sống và các cách sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững?
b) Thế nào là một chế độ ăn uống hợp lí? Gia đình em đã thực hiện chế độ ăn uống hợp lí qua các bữa ăn như thế nào?
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